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EDUPLAY





CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH EDUPLAY
NỘI DUNG DÀNH CHO MẪU GIÁO LỚN
NỘI DUNG HỌC THÁNG 7:
	Thời gian
	Chủ đề
	Ngôn ngữ
	Kết quả mong đợi/ buổi

	
	
	
	
	Bài hát

	Tuần 27

(29/6-3/7)
	Numbers

(Nhận biết chữ số)
	Từ vựng

*1. One: một

*2. Two: hai

*3. Three: ba

*4. Four: bốn

*5. Five: năm

*6. Six : sáu

*7. Seven: bảy

*8. Eight: tám

*9. Nine: chín

*10. Ten: mười 

Cấu trúc
1. How many apples are there?

There is one apple

There are two apples.
	Buổi 1: Giới thiệu 

Trẻ có thể đếm và phát âm theo sự hướng dẫn của cô
Trẻ đếm và nhận biết số lượng đồ vật  từ 1(10
	Bài hát

*Ten in the bed https://www.youtube.com/watch?v=IzAh_yDUIRE  


	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập 
Trẻ nhớ thứ tự các số đếm và thêm các số đúng vào vị trí bị khuyết. 
	

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập
Trẻ chọn số đối tượng tương đương chữ số. 
Trẻ tham gia trò chơi thu hoạch táo và nói với bạn về số táo trẻ có. 
	

	Tuần 28

(6/7-10/7)


	I’m smart 

(Bé thông minh)
	Từ vựng

Review
Hội thoại

1. What comes next?

A car.

*2. How many?

2 cars


	Buổi 1: Giới thiệu

Trẻ hiểu các bài toán về logic và gọi tên các đối tượng trong bài 
	Bài hát

*Ten in a bed 
https://www.youtube.com/watch?v=IzAh_yDUIRE  

	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập 
Trẻ hiểu các bài toán về logic và gọi tên các đối tượng trong bài
	

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập
Trẻ hiểu các bài toán về logic và gọi tên các đối tượng trong bài thể biểu diễn cùng các bạn. 
	

	Tuần 29

(13/7- 17/7)


	Shapes

(Hình)
	Từ vựng

1. rectangle: hình chữ nhật

*2. circle: hình tròn
*3. oval:  hình bầu dục
4. square: hình vuông

5. plane: máy bay

6. truck: xe tải
Cấu trúc
1. What shape is it? -  It’s a circle.

2. *What comes next?

A car.

3. *What colour is it?

It’s red.

4. What are you doing?

I’m drawing a circle. 
	Buổi 1: Giới thiệu 

Trẻ hiểu được ý nghĩa của câu chuyện.

Trẻ phát âm được các từ theo hướng dẫn của cô.
	Bài hát:

The Shape Song 2

https://www.youtube.com/watch?v=03pyY9C2Pm8&t=36s 
Bài hát

*Ten in a bed 
https://www.youtube.com/watch?v=IzAh_yDUIRE  

	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập 
Trẻ nhớ và phát âm đúng các từ đã học.

Trẻ tạo hình ô tô, robot... từ các hình đã học 
	

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập
Trẻ chọn đúng hình theo yêu cầu của máy. 
Trẻ hứng thú với nội dung bài học.
	

	Tuần 30

(20/7-24/7 )
	Review 7 + Assessment 2

	Tuần 31

(27-31/7)
	Electrical items

(Đồ điện) 
	Từ vựng

1. (a) fan: cái quạt

2. (a) light: bóng đèn điện

3. (a) fridge: tủ lạnh

5. new: mới

6. old: cũ
Cấu trúc
1. What’s it? 
It’s a new fan.

2. Turn on/off the light.
	Buổi 1: Giới thiệu 

Trẻ phân biệt được các đồ điện trong gia đình bé. 
Trẻ phát âm được các từ theo hướng dẫn của cô. 
	Bài hát

*This is the way  https://www.youtube.com/watch?v=ijV8hEde1YI&t=31s  


	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập 
Trẻ nhớ và phát âm đúng các từ về đồ điện.
Trẻ tương tác tốt cùng cô và các bạn.

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập
Trẻ hiểu và sử dụng được mẫu câu.
Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động: hát, trò chơi, đàm thoại 


2

